
ĐIỂM 

THI KTHP

Chuyên 

cần

Thái độ 

học tập

Kiểm tra 

giữa kỳ

Thi cuối 

kỳ
Ghi chú

10.00% 10.00% 25.00% 55.00%

1 1826217666 Nguyễn Thị Lan Anh MTH 102 SB 4 6 5 5.5

2 1826217654 Trương Thị Hồng Châu MTH 102 SB 6 7 7 6.8

3 161136029 Nguyễn Xuân Cường MTH 102 SB 4 6 6 5.5

4 1921222336 Đào Ngọc Hải Đông MTH 102 SB 0 0 0 0

5 1826258031 Nguyễn Thùy Dung MTH 102 SB 5 5 4 3

6 172427705 Hồ Lê Giang MTH 102 SB 0 0 0 0

7 1826718623 Huỳnh Thị Hiệp MTH 102 SB 10 7 6 4.8

8 179323903 Võ Đình Hòa MTH 102 SB 2 5 6 0

9 1827257940 Nguyễn Trường Hoàng MTH 102 SB 5 7 4 6.5

10 1826217718 Nguyễn Thị Diệu Hương MTH 102 SB 6 7 9 9.3

11 1826268552 Nguyễn Thị Hương MTH 102 SB 8 10 8 8

12 1820224265 Nguyễn Thị Thu Huyền MTH 102 SB 7 10 10 8.5

13 162354019 Lương Quỳnh Lê MTH 102 SB 7 7 7 7.5

14 172526946 Nguyễn Thị Mỹ Linh MTH 102 SB 6 8 8.5 6.3

15 1820713699 Phạm Thị Thanh Mai MTH 102 SB 9 7 7 7.5

16 162356444 Võ Linh Nam MTH 102 SB 4 8 4 6.8

17 1826718593 Trương Lê Kim Ngân MTH 102 SB 10 7 6 7.8

18 1820214246 Ngô Hồng Ngọc MTH 102 SB 0 0 0 0

19 152115506 Kiều Bình Nguyên MTH 102 SB 3 5 8 5

20 1920219977 Lê Thị Nguyên MTH 102 SB 10 9 6 8

21 1821255391 Võ Thiện Nhân MTH 102 SB 6 10 7 7.3

22 1826217693 Nguyễn Thị Nhự MTH 102 SB 8 7 9 4.8

23 1826268541 Nguyễn Thị Kiều Oanh MTH 102 SB 6 7 9.5 7.3

24 172528597 Dương Anh Phụng MTH 102 SB 0 0 0 0

25 172528599 Nguyễn Thị Mai Phương MTH 102 SB 10 10 8 9.3

26 1826217665 Hoàng Thị Quyên MTH 102 SB 4 6 8 4

27 162524368 Hồ Thị Thanh Thảo MTH 102 SB 3 5 4 3

28 171326781 Hoàng Thị Hoài Thu MTH 102 SB 7 7 7 6

29 1826217609 Nguyễn Thị Nguyệt Thư MTH 102 SB 0 0 0 0

30 1826718626 Lê Thị Anh Thư MTH 102 SB 7 7 6 4.8

31 1920256693 Lê Thị Mai Thư MTH 102 SB 6 10 9.5 8

32 162524390 Lê Văn Hoàng Thy MTH 102 SB 2 5 7 5
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33 1821254353 Phạm Quốc Tiến MTH 102 SB 3 5 5 7.5

34 1826217668 Lê Nguyễn Hoàng Tiến MTH 102 SB 2 5 7 6

35 172348274 Huỳnh Thị Thu Trang MTH 102 SB 5 6 4 6.5

36 1826268490 Trần Thị Tuyết MTH 102 SB 3 5 4 4.5

37 1826217595 Nguyễn Thị Kim Tý MTH 102 SB 8 7 10 7.5

38 1820713703 Nông Thị Út MTH 102 SB 8 7 7 9.5

39 1820716092 Lê Thị Thanh Xuân MTH 102 SB 3 5 0 0

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 7 năm 2014
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